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Trong nền văn học trung đại Việt Nam, khởi đầu từ thế kỉ X và đến hết thế kỉ XIX, dưới những ảnh hưởng của điều kiện lịch sử - xã hội và kinh tế khác nhau, văn học nghệ thuật đã đạt được những thành tựu to lớn, khẳng định một quốc gia độc lập và nổi bật là truyền thống yêu nước. Đặc biệt, giai đoạn nửa cuối thế kỉ XVIII và nửa đầu thế kỉ XIX, văn học Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ đạt đến đỉnh cao, tạo nên một nền văn học cổ điển trong các thể loại viết bằng chữ Hán và chữ Nôm.

Gắn bó với vận mệnh của đất nước và số phận của nhân dân, văn học Việt Nam nói chung và văn học giai đoạn trung đại nói riêng đã tạo ra những kiệt tác văn chương cho nền văn học nước nhà. Ở đó “giá trị phê phán hiện thực sâu sắc, tinh thần nhân văn chủ nghĩa nồng nàn; kết tinh nên chủ nghĩa nhân văn trong văn học cổ điển Việt Nam” (7, tr.13).

Vào khoảng hơn nửa đầu thế kỉ XIX, dưới triều đại nhà Nguyễn, trên văn đàn nước ta xuất hiện nhiều nhà văn lớn, góp phần khẳng định và làm rạng rỡ nền văn học cổ điển Việt Nam. Bên cạnh những tác giả Nguyễn Công Trứ (1778-1858), Nguyễn Văn Siêu (1796-1872), Cao Bá Quát (1808-1854), Tùng Thiện Vương (1819-1870)... thì Nguyễn Hàm Ninh (1808-1868) đã có những đóng góp không nhỏ vào nền văn học trung đại Viêt Nam, giai đoạn nửa đầu thế kỉ XIX.

1. Vài nét về Nguyễn Hàm Ninh và thơ ca của ông

1.1. Nguyễn Hàm Ninh (1808-1868) tự Thuận Chi, hiệu Tĩnh Trai, biệt hiệu Lâm Sơn lão nhân, quê làng Phù Kinh (nay là Phù Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), sau dời đến ở làng Trung Ái, huyện Bình Chánh (nay là thôn Trung Thuần, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Sinh ra trong một gia đình thuộc vùng quê nghèo khó, nhưng ngay từ nhỏ Nguyễn Hàm Ninh đã tỏ ra là một cậu bé thông minh, lanh lợi, tính tình nghịch ngợm và học giỏi. Tuổi học trò, ông đã thể hiện khả năng văn chương của mình qua các bài thơ phú và câu đối. Vào năm Minh Mạng thứ 12 (1831), Nguyễn Hàm Ninh thi đỗ Giải Nguyên và được bổ chức Tri huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh. Sau khi cha mất (1833), ông cáo quan về chịu tang và vào kinh dạy học. Vài năm sau, vua Minh Mệnh cho Nguyễn Hàm Ninh giữ chức Quốc học độc thư rồi làm Chủ sự phủ Tôn Nhân. Năm 1840, ông bị bãi chức về làng. Vua Minh Mệnh băng hà, vua Thiệu Trị nối ngôi (1841) và nhà vua gọi Nguyễn Hàm Ninh vào Phú Xuân giữ chức Hành tẩu ở nội các và lần lượt thăng chức Viên ngoại bộ Hình, Lang trung bộ Lễ rồi quan Án sát tỉnh Khánh Hòa (1846). Năm 1847, do can án nên bị cách chức sung quan ở Đà Nẵng rồi sau đó được khôi phục Hàn lâm viện trước tác. Mùa thu năm 1848, sau khi vua Thiệu Trị mất và Tự Đức lên ngôi, tình hình trong triều có những biến động, Nguyễn Hàm Ninh cáo bệnh về quê sinh sống. Khoảng hai mươi năm cuối đời, Nguyễn Hàm Ninh sống trong cảnh bần hàn lấy nghề y và nghề làm nông để sinh sống. Bằng tấm lòng của một thầy thuốc, một trái tim nhân văn và lòng thương người sâu sắc, ông đã từng đi nhiều nơi để tìm thuốc chữa bệnh cho mọi người. Những lần Nguyễn Hàm Ninh ra Hà Nội thăm bạn và vào Phú Xuân thăm bạn thơ như Tùng Thiện Vương, Tùng Lý Vương... đã để lại trong ông những tình cảm chân thành sâu sắc. Nguyễn Hàm Ninh mất vào ngày 15 tháng Chạp năm Đinh Mão (tức 9/1/1868) kết thúc cuộc đời của một con người tài hoa, thông minh nhưng có nhiều thăng trầm trong cuộc sống gia đình và con đường hoạn lộ. Nhưng dẫu cho phong ba bão táp và cả những khúc quanh của cuộc đời vẫn không làm phai mờ một nhân cách trong sáng với một tấm lòng yêu nước, thương dân của ông.
1.2. Là người có tư chất văn chương từ bé, được học hành và thi đỗ đạt, làm quan trong triều đình nhà Nguyễn, Nguyễn Hàm Ninh đã sáng tác khá nhiều thơ ca với các thể loại. Nhưng do những điều kiện khác nhau nên số lượng tác phẩm của ông còn lưu lại không nhiều. Ngoài hai tập thơ Nhâm sơn thi tập và Tịnh trai thi sao, một số bài ca trù của ông được giới thiệu trong sách Đời tài hoa (của Đầu Tiếp), đặc biệt là bài Phản thúc ước dài khoảng một trăm câu, mỗi câu có hai vế đối nhau. Nguyễn Hàm Ninh còn có bài thơ Phụng Ký Thương Sơn công (Kính gửi Thương Sơn công) tặng bạn thơ Tùng Thiện Vương.

Như vậy, so với những nhà thơ đương thời như Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Siêu, Tùng Thiện Vương, sự nghiệp văn chương của Nguyễn Hàm Ninh có số lượng khiêm tốn. Nhưng qua những tác phẩm thơ văn đó thể hiện được con người, tư tưởng yêu nước, thương dân và khát vọng về một cuộc sống bình dị của ông.

2. Một con người yêu nước, thương dân hết lòng và hướng đến đời sống bình yên
Văn thơ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX, một mặt tiếp tục những truyền thống tốt đẹp trong thế kỉ XVIII, mặt khác, do những điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể nên có những đặc điểm riêng và nổi bật, chủ yếu ba khuynh hướng: khuynh hướng hiện thực nhân đạo, khuynh hướng thoát ly hoài cổ và khuynh hướng ca ngợi lạc quan đầu triều Nguyễn. Mặc dù các nhà văn sáng tác theo các khuynh hướng khác nhau nhưng nhìn chung, họ là những người có tinh thần yêu nước, thương dân, nói lên khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp cho mọi người. Và tất nhiên, trong sáng tác của một số tác giả như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Hàm Ninh... có sự xâm nhập của các khuynh hướng, nhưng vẫn có một tư tưởng chủ đạo.

Trong thơ ca của mình, Nguyễn Hàm Ninh một mặt nhằm phục vụ cho giai đoạn đầu của triều Nguyễn thể hiện trong việc ngợi ca, hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn, nhưng mặt khác với tính cách cương trực của một nhà nho có tấm lòng nhân văn cao cả, ông đã phản ánh, tố cáo hiện thực nhằm bảo vệ những giá trị cao đẹp của con người và cuộc sống.

2.1. Đối với Nguyễn Hàm Ninh cũng như các nhà nho khác thời phong kiến con đường công danh đều đi theo mô hình:

Học hành → thi cử đỗ đạt làm quan cáo quan ẩn dật




    Không đỗ đạt các loại thầy

Mặc dù đỗ đạt làm quan đến chức Án sát, mấy lần bị bãi chức và về quê sinh sống, nhưng Nguyễn Hàm Ninh vẫn luôn giữ được trọn tấm lòng của một bậc nho sĩ thanh liêm, với một tình yêu thương quê hương, đất nước và bạn hữu hết sức sâu sắc. Chính điều đó thể hiện phẩm chất bản lĩnh của một người cương trực, ít màng danh lợi mà luôn có ý thức gìn giữ tấm lòng son với dân với nước.

Tư tưởng yêu nước, thương dân bắt nguồn từ tình yêu quê hương và những người thân thuộc và lớn hơn là yêu Tổ quốc, căm ghét kẻ xâm lược. Từ núi Lệ Sơn trông ra phong cảnh trời mây non nước với hương sắc mùa xuân, Nguyễn Hàm Ninh tức cảnh:

Ở nơi đồn thú binh cũ, khói mây dày đặc sau trận mưa đêm trước,

Hoa núi khắp nơi bao quanh thân áo ta.

Ánh chiều trên nghìn ngọn núi chiếu qua đồng nội

Mây nổi ngoài muôn dặm, cuốn khắp trời xanh.

                                      (Mùa xuân đứng trên núi Lệ Sơn trông ra)

Với cái nhìn vừa mang tính bao quát từ điểm nhìn trên cao (núi Lệ Sơn) vừa cụ thể, nhà thơ đã vẽ nên một khung cảnh đất trời mùa xuân thật êm đềm, thôn dã. Nếu không có tâm hồn của người nghệ sỹ, một sự rung động thật sự và một tình yêu quê hương thiết tha thì Nguyễn Hàm Ninh không thể viết nên những vần thơ chan chứa tình đời, tình người như thế.

Là người sinh ra và lớn lên ở một vùng quê khắc nghiệt về thiên nhiên, ruộng đất khô cằn, hạn hán, lũ lụt xảy ra thường xuyên, Nguyễn Hàm Ninh càng xót xa đồng cảm với cảnh nông dân nghèo khó:

Trời nung nấu gay gắt

Hoàng Hà nước đục ngầu

Hạn hán kéo dài mãi

Nông dân biết tính sao?

Cầu cúng không trông cậy,

Ai tả nổi dân đau?

                     (Thơ tức sự gửi các bạn)

Chia sẻ nỗi nhọc nhằn của những người dân lao động trong đói khổ, gian truân với bát cơm, manh áo, nhà thơ viết:

Tre cao, bìm héo, lối chia ba

Ngày cuốc đêm bừa mười mấy nhà

Bởi đất cỗi cằn, mùa trái thiếu

Phải trồng nhiều mía sống cho qua.

                                              (Sơn cư tức mục)

Khi thực dân Pháp đánh chiếm Đà Nẵng (1858) và tiếp theo là các tỉnh Nam Kỳ, với tấm lòng yêu nước, chống giặc ngoại xâm, Nguyễn Hàm Ninh đã nói lên ý chí, quyết tâm của dân tộc với tinh thần bảo vệ giang sơn gấm vóc và hy vọng sẽ xuất hiện những người hào kiệt để chống lại kẻ ngoại bang:

Núi sông nước Nam quyết không thể lay chuyển

Giặc cướp phương Tây muốn làm trò trống gì?

Dường nghe trên chín bệ đã cân nhắc vị đại tướng

Hàng ngày mong mỏi trông thấy Cam Tuyền báo tin thắng trận.

                                       (Mùa xuân đứng trên núi Lệ Sơn trông ra)

Cũng với một tâm trạng xót xa trước cảnh nước mất nhà tan, những địa danh của Cần Giờ, cửa Đà Nẵng, rồi Đồng Nai rơi vào tay giặc Pháp, Nguyễn Hàm Ninh vô cùng phẫn nộ qua những dòng thơ nóng bỏng căm thù:

Ai khiến chiến hạm từ bể Tây tiến vào đất ta

Làm cho dọc ven biển nhiều nơi vang dậy tiếng sấm mùa xuân

Cửa Cần Giờ đã mất hẳn cái thế hiểm trở của thành vàng ao nóng.

Cửa Đà Nẵng luống để lại cái kháo đài khói lửa

...Đoái thương xứ Đồng Nai là chỗ đất màu mỡ

Mới hết hạn được hơn vài mươi năm, nay lại bị giặc cướp tàn phá.

                                                            (Cảm xúc trước sự việc xảy ra)

Đây là thời điểm khi thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta từ giữa thế kỉ XIX (1858) trở đi. Với trách nhiệm là một ông quan trong chế độ nhà Nguyễn và là một công dân của nước Việt, bằng những dòng thơ mộc mạc, chân thực, Nguyễn Hàm Ninh đã bộc bạch tâm trạng của mình và của cả dân tộc trước cảnh đất nước bị xâm lăng. Vào thời kì này và những năm sau đó, nhiều cuộc nổi dậy chống Pháp của nhiều người yêu nước nổ ra khắp cả nước như vua Hàm Nghi, Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám... được nhiều nhà văn phản ánh trong các tác phẩm văn chương.

Là một nhà nho yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc, cũng với tâm trạng nhưng Nguyễn Hàm Ninh, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tỏ ra căm phẫn trước cảnh quân Pháp tàn phá quê hương, đất nước qua bài thơ Chạy giặc. Ở đây, giữa hai nhà thơ có sự đồng điệu về tâm hồn trong việc chỉ ra những đau khổ mà kẻ thù gây ra. Bằng những hình ảnh mô tả cảnh tan tác, hoang mang của người dân khi tan chợ đã nghe tiếng súng Tây và mọi thứ đã đảo lộn, Nguyễn Đình Chiểu thể hiện lòng căm thù cao độ đối với kẻ thù và mong muốn có người hùng xuất hiện để tiêu diệt kẻ thù:

Bến Nghé của tiền tan bọt nước

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.

Hỡi trang dẹp loạn rày đâu vắng

Nỡ để dân đen mắc nạn này! 

                              (Chạy giặc)

Bốn câu thơ: Dường nghe trên chín bệ đã cân nhắc vị đại tướng/ Hằng ngày mong mỏi trong thấy Cam Tuyền báo tin thắng trận (Nguyễn Hàm Ninh) và Hỡi trang dẹp loạn rày đâu vắng/ Nỡ để dân đen mắc nạn này! (Nguyễn Đình Chiểu) vừa như một câu hỏi lớn treo lơ lửng, vừa như một sự trách móc và xa hơn là một mong ước của cả dân tộc muốn tìm ra người tài giỏi để trừ họa xâm lăng.

Lòng yêu nước, thương dân của Nguyễn Hàm Ninh không chỉ thể hiện ở sự chia sẻ, đồng cảm với những nổi khổ của người dân lao động và tỏ thái độ căm thù thực dân Pháp xâm lược sâu sắc mà còn được bộc lộ qua thái độ của nhà thơ đối với những kẻ cường quyền, quan lại tham nhũng, ức hiếp nhân dân. Trong bài Thơ tức sự gửi các bạn, nhà thơ nói hộ nỗi lòng của người dân đen bị quan lại đàn áp, ức hiếp:

 Quan ôn bọn lại tung hoành

 Sao dâng được bức dân lành xiêu lưu

Chó làng sáng sủa suốt đêm thâu

Đồng xa tiếng quạ kêu gào ngọn cây.

Trong bài thơ Phản phúc ước ở thể biền ngẫu với giọng trào phúng, Nguyễn Hàm Ninh đã lên án bọn quan lại ở các địa phương đã ức hiếp, chà đạp cuộc sống của người dân lao động qua việc thu thuế, ăn hối lộ... Đánh giá về con người và thơ ca của Nguyễn Hàm Ninh, đặc biệt qua Phản phúc ước, Lê Trí Viễn viết: “Nguyễn Hàm Ninh nhờ xuất thân từ chốn nghèo hèn, lúc làm quan lại, có khi bị cách chức phải về làng, gần gũi nhân dân nên có lúc đã nhìn sâu được vào xã hội nông thôn, vạch trần được bao nhiêu áp bức bóc lột của bọn cường hào, địa chủ cũng như nêu lên cảnh khốn cùng của người dân đen. Bài biền ngẫu Phản phúc ước của ông là một bài văn trào phúng mà tinh thần thâm thúy, là một sự căm giận và khinh bỉ bọn cường quyền, chân thành thương xót người dân hèn yếu” (6, tr.271-272)

2.2. Trong suốt mấy chục năm làm quan với nhiều chức tước khác nhau và những năm về sống nơi thôn dã, trải qua những bước thăng trầm trên con đường hoạn lộ, nhưng Nguyễn Hàm Ninh vẫn luôn giữ tấm lòng cao đẹp của một bậc nhà nho, luôn hướng đến một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Những năm làm quan, ông là quan thanh liêm, không bao giờ nhũng nhiễu, ức hiếp dân mà luôn lo cho dân được sống yên ổn, hạnh phúc. Khi đã cáo quan về nhà, Nguyễn Hàm Ninh vẫn luôn tự hào là mình vẫn giữ được phẩm giá trong sạch của một nhà nho chân chính. Gần hai chục năm sống ở quê nhà, ông cùng ăn, sinh hoạt, nhà thảo nhất am (mái nhà tranh), cổng lợp cỏ bình thường và thích sống một cuộc đời bình dị. Đó là một đặc điểm chung khá phổ biến đối với tầng lớp nho sĩ khi đã về quê sống ẩn dật, mà Nguyễn Hàm Ninh không phải là ngoại lệ.

Trong một số bài thơ của ông như: Nhất bần (Cảnh nghèo), Cảm sơn tự yết Hy Văn Nguyễn Ông (Đến thăm ông Hy Văn họ Nguyễn tại chùa núi Cảm)... nhà thơ đã bộc bạch tâm sự của mình một cách chân thành, đồng thời cũng nói lên những khát khao về một cuộc sống bình yên hạnh phúc cho mình và mọi người. Từ một người xuất thân ở nông thôn nghèo khổ, sau mấy chục năm lặn lội chốn quan trường trở về, Nguyễn Hàm Ninh vẫn là kẻ nghèo:

 Đã biết mình không khác trước kia

Đúng sai sao phải xét suy chi

Lúc nhàn thử nhẩm cây cung thất

Tuổi lão càng yêu vị xứ quê

                                     (Cảnh nghèo)

Và tổng kết quãng đời làm quan của mình, nhà thơ thanh thản tự nói với mình:

Làm quan hai chục năm trời ấy

Được cái nghèo xơ buổi trở về 

                                     (Cảnh nghèo)

Về phương diện này, chúng ta có thể liên hệ so sánh với bài thơ Bần gia (Nhà nghèo) của Tùng Thiện Vương. Ở đây, rõ ràng thành phần xuất thân của Nguyễn Hàm Ninh và Tùng Thiện Vương là hoàn toàn khác nhau. Nhưng cả hai thi sĩ đều có một cái nhìn tương đối gần nhau về cảnh nghèo hèn. Nếu Nguyễn Hàm Ninh nói về cái nghèo không chỉ của chính mình mà của mọi người dân đen với một tấm lòng chân thành, thì Tùng Thiện Vương lại nói đến cảnh nghèo của những người dân với thái độ đồng cảm, chia sẻ. Ở bài Bần gia, Tùng Thiện Vương viết:

Cay đắng con nhà nghèo

Hết cơ lại đến hàn

Cóng xương, lửa thế áo

Rỗng ruột rau thay cơm

...Nhà giàu vui thế nhỉ?

Tiệc rượu đến canh tàn.

Nếu hai câu cuối ở bài thơ Cảnh nghèo, tác giả nói lên sự thanh liêm, cái nghèo: Làm quan hai chục năm trời ấy/ Được cái nghèo xơ buổi trở về (Nguyễn Hàm Ninh) thì hai câu Nhà giàu vui thế nhỉ?/ Tiệc rượu đến tàn canh của Tùng Thiện Vương lại có ý nghĩa lên án, tố cáo sự bất công trái ngược của cuộc sống kẻ giàu sang và kẻ nghèo hèn. Ý thơ này của Tùng Thiện Vương có thể ít nhiều chịu ảnh hưởng của thơ Đỗ Phủ đời nhà Đường, Trung Quốc (Cửa son rượu thịt ôi/ Ngoài đường người chết đói). Nhân việc đến thăm người bạn ở chùa, Nguyễn Hàm Ninh nói lên sự cảm nhận của mình về cuộc sống yên bình, tránh xa những cám dỗ của cuộc đời và ông đúc rút thành một quy luật cuộc sống:

Già tới thiền môn mới thật nhàm

Hơn xa mong ước của chàng Ban

Gặp gỡ dè đàn tại Cảm San

...Một cành sống chết trao ai hiểu

Muốn gấp theo ông hái thuốc thang

                     (Đến thăm ông Hy Văn họ Nguyễn tại chùa núi Cảm)

Quan hệ bạn bè với tình bằng hữu và bạn thơ với tình cảm tri âm là một nét trong đặc điểm tính cách sống của Nguyễn Hàm Ninh. Điều đó cũng nói lên thái độ ứng xử về tình cảm, mong muốn một cuộc sống tươi đẹp của ông. Ở bài Bất kiến (Không thấy), nhà thơ đã nói lên sự trống trải, cô đơn vì không được gặp lại bạn bè, đồng môn để được thỏa thích trò chuyện:

Người núi Vân không thấy

Nhờ ai khởi hứng cho?

Rừng già nghìn dặm cách

Chén rượu chục năm thừa

...Xuân về người mạnh chửa?

Chỉ tiếc tám hàng thơ?

Khi đọc bài thơ này, Cao Bá Quát và Tùng Thiện Vương - những người bạn thơ đương thời rất thán phục (Cười một hơi mà thành ra bài thơ không hề thấy dấu chạm trổ, đẽo gọt ở chỗ nào. Thơ buổi Thành Đường sở dĩ hơn đời là thế - Bút phê của Tùng Thiện Vương). Tình bạn thơ tâm giao của Nguyễn Hàm Ninh với Tùng Thiện Vương thể hiện rõ trong bài thơ Kính gửi Thương Sơn công của ông:

Chín tầng thấu hiểu mối thi giao

Nghiệp cũ lâu nay dám bỏ sao

Ý vượt người phàm theo chẳng kịp

Suốt đời học mãi Mặc Vân sào.

Chính những tình cảm chân thành với bạn bè đã giúp Nguyễn Hàm Ninh có chỗ dựa về tinh thần để vượt qua những bước thăng trầm trong cuộc đời và đó cũng thể hiện một khát vọng sống tốt đẹp hơn.

Mặc dù thơ văn của Nguyễn Hàm Ninh để lại không nhiều, nhưng qua đó thể hiện được chính con người và tư tưởng của ông đối với quê hương, đất nước. Suốt cuộc đời sáu chục năm trời, Nguyễn Hàm Ninh đã sống làm việc với thái độ của một nhà nho chân chính, luôn giữ vững phẩm giá và tấm lòng kiên trung đối với đất nước. Ông vẫn mãi được hậu thế nhắc đến với tư cách là một ông quan chính trực, thanh liêm, một con người có tấm lòng yêu nước, thương dân và một nhà thơ có những đóng góp nhất định cho văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX.
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